	TRƯỜNG THCS YÊN THỌ
Năm học 2019 - 2020
Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	                                                  SỐ 1
Áp dụng từ ngày 19 tháng 08 năm 2019



	THỨ
	TIẾT
	6A
	6B 
	6C 
	7A 
	7B 
	7C 
	8A 
	8B 
	9A 
	9B 
	

	2
	1
	CC - Dung
	CC - Thanh
	CC - Oanh
	CC - Trang
	CC – Hữu
	CC - Mai
	CC – Phượng
	CC - Sen
	CC - Hà
	CC – Tuyết
	

	
	2
	TD - Xuân
	Toán – Thanh
	Sinh – Sen
	MT - Trang
	T.Anh  - Thạch
	Toán – Tuyết 
	Sử - Thúy
	Văn – Dung
	TCV - Mai
	CN – Hữu
	

	
	3
	Toán - Nguyệt
	MT - Trang
	Văn - Oanh
	T.Anh  - Thạch
	Toán – Hữu
	TD - Xuân
	Sinh - Sen
	Toán - Hà
	Văn - Dung
	Hoá - Phượng
	

	
	4
	Văn - Dung
	TCT - Thanh
	TD - Xuân
	Sinh - Sen 
	Sử - Thúy
	T.Anh  – Thạch
	Văn - Oanh 
	Toán - Hà
	Hoá - Phượng
	Sử - Mai
	

	
	5
	T.Anh - Hồng
	CN - Thanh
	GDCD - Dung
	TCT - Hữu
	Địa - Oanh
	Sử - Thúy
	GD - Mai
	TCT - Hà
	Địa - Phượng
	TCT – Tuyết
	

	3
	1
	Văn - Dung
	Toán – Thanh
	Văn - Oanh
	Văn - Thúy
	TD - Xuân
	CN – Hồng
	Nhạc - Trang
	Toán - Hà
	Hoá - Phượng
	T.Anh  - Thạch
	

	
	2
	Văn - Dung
	T.Anh  – Hồng
	Văn - Oanh
	Văn - Thúy
	T.Anh  – Thạch
	Toán - Tuyết 
	Toán - Hà
	CN - Hữu
	TD - Xuân
	Sinh - Sen 
	

	
	3
	CN - Thanh
	T.Anh  – Hồng
	Toán - Tuyết 
	TD - Trang
	Văn - Mai
	Địa – Oanh
	CN - Hữu
	Văn – Dung
	Sinh - Sen 
	Lý - Hà
	

	
	4
	Sinh – Sen
	Sử - Thúy
	CN - Thanh
	Toán – Tuyết 
	Văn - Mai
	T.Anh  - Thạch
	MT - Trang
	Hoá – Phượng
	Văn – Dung
	TD - Xuân
	

	
	5
	Lý – Thanh
	Nhạc - Trang
	T.Anh  - Hồng
	T.Anh  – Thạch
	Lý - Hữu
	GDCD - Oanh
	TCT - Hà
	Sử - Thúy
	GD - Mai
	Hoá - Phượng
	

	4
	1
	Toán - Nguyệt
	Lý – Thanh
	T.Anh  – Hồng
	Lý - Hữu
	Địa - Oanh
	Sinh – Sen 
	  Hoá - Phượng
	Văn – Dung
	Toán - Hà
	Toán – Tuyết 
	

	
	2
	T.Anh - Hồng
	CN - Thanh
	Nhạc - Trang
	Sử - Thúy
	T.Anh  – Thạch
	Toán - Tuyết
	Văn - Oanh 
	Văn – Dung
	Lý - Hà
	Địa - Phượng
	

	
	3
	Toán – Nguyệt
	Sinh – Sen
	T.Anh  - Hồng
	Toán - Tuyết 
	CN – Phượng
	Lý - Hữu
	TD - Xuân
	MT - Trang
	T.Anh  -Thạch 
	Văn - Dung
	

	
	4
	Nhạc - Trang
	Văn – Liễu
	Lý– Thanh
	Văn - Thúy
	Toán - Hữu
	Văn - Mai
	T.Anh  -Thạch 
	TD - Xuân
	Toán - Hà
	Văn - Dung
	

	
	5
	TCT - Thanh
	T.Anh  - Hồng
	Sinh – Sen
	CN - Thúy
	TCT - Hữu
	Địa - Oanh 
	Địa – Phượng
	T.Anh  - Thạch
	MT - Trang
	GD - Mai
	

	5
	1
	Sinh – Sen
	Toán - Thanh
	TD - Xuân
	Địa - Oanh
	Toán - Hữu
	T.Anh  - Thạch
	Lý -Hà
	Sử - Thúy
	Văn - Dung
	TCV - Mai
	

	
	2
	T.Anh - Hồng
	TD - Xuân
	TCT - Thanh
	Toán – Tuyết 
	Văn - Mai
	Sinh - Sen 
	Văn - Oanh 
	Toán - Hà
	Văn - Dung
	T.Anh  - Thạch
	

	
	3
	TD - Xuân
	TCT - Thanh
	MT - Trang
	Toán – Tuyết 
	Văn - Mai
	TCT - Hữu
	Văn - Oanh
	T.Anh  - Thạch
	Lý -Hà
	Văn - Dung
	

	
	4
	TCT - Thanh 
	Văn – Liễu
	Văn - Oanh
	Nhạc - Trang
	Sinh - Sen 
	Sử - Thúy
	T.Anh  - Thạch
	GD - Mai
	Toán - Hà
	Văn - Dung
	

	
	5
	NGLL  
	NGLL  
	NGLL 
	NGLL 
	NGLL 
	NGLL 
	NGLL 
	NGLL 
	NGLL - HN
	NGLL - HN
	

	6
	1
	GDCD -  Dung
	Toán - Thanh
	Địa – Oanh
	TCT - Hữu
	CN – Phượng
	Toán - Tuyết 
	Sinh - Sen 
	T.Anh  - Thạch 
	TD - Xuân
	Lý – Hà
	

	
	2
	Toán -Nguyệt 
	 Sinh – Sen
	CN - Thanh
	Sử - Thúy
	MT - Trang
	CN - Hồng
	Toán - Hà
	TD - Xuân
	Địa - Phượng
	Toán – Tuyết
	

	
	3
	CN - Thanh
	Địa – Oanh
	Toán - Tuyết 
	T.Anh  - Thạch
	Sử - Thúy
	Văn - Mai
	Hoá – Phượng
	Nhạc - Trang
	Sinh - Sen
	TD - Xuân
	

	
	4
	Địa – Phượng
	GDCD - Dung
	Sử - Thúy 
	Địa - Oanh
	Toán - Hữu
	Nhạc - Trang
	T.Anh  - Thạch
	Sinh - Sen
	TCT - Hà
	Toán – Tuyết 
	

	
	5
	
	
	
	GDCD - Oanh
	Nhạc - Trang
	TCT - Hữu
	Sử - Thúy
	Lý – Hà
	T.Anh  -Thạch 
	Sinh - Sen 
	

	7
	1
	MT - Trang
	Văn – Liễu
	Toán - Tuyết 
	CN – Thúy
	Sinh – Sen 
	TD - Xuân
	TCV – Oanh
	Địa - Phượng
	Sử - Mai
	Văn - Dung
	

	
	2
	Văn - Dung
	Văn – Liễu
	Toán - Tuyết 
	Văn - Thúy
	TCT - Hữu
	MT - Trang
	TD - Xuân
	TCV – Oanh
	Toán - Hà
	Địa - Phượng
	

	
	3
	Sử - Thúy
	TD - Xuân
	TCT - Thanh
	Sinh – Sen
	GDCD - Oanh
	Văn - Mai
	Toán - Hà
	Hoá – Phượng
	Văn - Dung
	MT - Trang
	

	
	4
	SHL - Dung
	SHL - Thanh
	SHL - Oanh
	TD - Trang
	TD - Xuân
	Văn - Mai
	Toán - Hà
	Sinh - Sen
	CN – Hữu
	Toán – Tuyết 
	

	
	5
	 
	 
	 
	SHL - Trang
	SHL – Hữu
	SHL - Mai
	SHL – Phượng
	SHL - Sen
	SHL - Hà
	SHL – Tuyết
	




HĐNGLL: Học vào tiết 5 thứ 5 tuần 1,3 hàng tháng                                                                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG

Hướng nghiệp lớp 9: Học vào tiết 5 thứ 5 tuần 4 hàng tháng.                                                                                                            Trương Thị Minh Nguyệt                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                




